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1 T0601 1454020045 Trần Thanh Đức 12/07/1996 Nam Bình Thuận 210 265 475 Đạt ĐH

2 T0602 1451010010 Thái Thị Ngọc Hân 03/02/1996 Nữ Bình Thuận 225 305 530 Đạt ĐH

3 T0603 1450103005 Châu Thị Bích Hằng 08/07/1996 Nữ Bình Thuận 235 270 505 Đạt ĐH

4 T0604 1554020087 Nguyễn Thị Diễm Hiên 23/12/1997 Nữ Bình Thuận 160 205 365 Hỏng ĐH

5 T0605 1454010009 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 Nữ Bình Dương 160 305 465 Đạt ĐH

6 T0606 1454020053 Nguyễn Thị Hòa 01/07/1996 Nữ Bình Thuận 195 185 380 Hỏng ĐH

7 T0607 1450103042 Phạm Văn Hòa 29/05/1996 Nam Bình Thuận 220 350 570 Đạt ĐH

8 T0608 1450103044 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/09/1996 Nữ Bình Thuận 195 360 555 Đạt ĐH

9 T0609 1454020054 Trần Nguyên Huy 12/11/1995 Nam Bình Thuận 200 240 440 Đạt ĐH

10 T0610 1450103045 Đinh Thị Thanh Huyền 10/09/1996 Nữ Bình Thuận 205 280 485 Đạt ĐH

11 T0611 1450103047 Thông Minh Lực 10/01/1995 Nam Bình Thuận 195 280 475 Đạt ĐH

12 T0612 1554020094 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/02/1997 Nữ Bình Thuận 220 195 415 Đạt ĐH

13 T0613 1554020096 Nguyễn Thị Trà My 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 185 205 390 Hỏng ĐH

14 T0614 1554020097 Nguyễn Thị Nguyệt 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 160 225 385 Hỏng ĐH

15 T0615 1450103021 Trần Oanh Oanh 17/01/1996 Nữ Khánh Hòa 285 345 630 Đạt ĐH

16 T0616 1454020067 Đặng Văn Phương 10/04/1996 Nam Bình Thuận 210 285 495 Đạt ĐH

17 T0617 1051010008 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/05/1992 Nữ Bình Thuận 230 370 600 Đạt ĐH

18 T0618 1554020102 Tạ Quốc Quyền 10/06/1996 Nam Bình Thuận 230 355 585 Đạt ĐH

19 T0619 1554020101 Bùi Thị Thượng Quyền 24/09/1997 Nữ Bình Thuận 165 315 480 Đạt ĐH

20 T0620 1454020070 Huỳnh Ngọc Thái Sơn 12/11/1996 Nam Bình Thuận 180 235 415 Đạt ĐH

21 T0621 1450103065 Nguyễn Thị Thiên 04/04/1996 Nữ Bình Thuận 190 375 565 Đạt ĐH

22 T0622 1454010034 Võ Lê Thanh Trà 09/05/1996 Nữ Bình Thuận 190 350 540 Đạt ĐH

HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Bình Thuận ngày 07 tháng 06 năm 2018

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
Ngày thi: 12/06/2018



23 T0623 1454010035 Võ Ngọc Trâm 19/11/1995 Nữ Bình Thuận 160 215 375 Hỏng ĐH

24 T0624 1554020112 Trần Thị Bảo Trân 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 205 320 525 Đạt ĐH

25 T0625 1654030013 Nguyễn Thị Kiều Trang 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 170 380 550 Đạt ĐH

26 T0626 1454020075 Phan Ngọc Trí 03/08/1995 Nam Bình Thuận 150 235 385 Hỏng ĐH

27 T0627 1450103119 Nguyễn Thị Thu Trinh 18/02/1995 Nữ Bình Thuận 165 235 400 Đạt ĐH

28 T0628 1450103113 Nguyễn Phương Trinh 12/08/1995 Nữ Bình Thuận 190 280 470 Đạt ĐH

29 T0629 1450103115 Nguyễn Thị Bích Tuyền 03/12/1996 Nữ Bình Thuận 170 265 435 Đạt ĐH

30 T0630 1554010078 Trương Như Ý 23/01/1997 Nam Bình Thuận 205 305 510 Đạt ĐH

31 T0631 1351010002 Võ Thanh Bình 20/10/1994 Nam Ninh Thuận 200 205 405 Đạt ĐH

32 T0632 1451010008 Huỳnh Văn Đức 02/07/1995 Nam Bình Thuận 180 220 400 Đạt ĐH

33 T0633 1654020123 Văn Thị Thùy Dung 01/01/1992 Nữ Bình Thuận 170 215 385 Hỏng ĐH

34 T0634 1450103084 Trần Thị Duyên 24/06/1996 Nữ Bình Thuận 220 240 460 Đạt ĐH

35 T0635 1450103085 Phan Thị Hồng Gấm 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 205 285 490 Đạt ĐH

36 T0636 1554010080 Phạm Thị Thu Hà 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 250 345 595 Đạt ĐH

37 T0637 1454020047 Trần Thị Hà 1996 Nữ Bình Thuận 220 235 455 Đạt ĐH

38 T0638 1450103087 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 Nữ Bình Thuận 185 220 405 Đạt ĐH

39 T0639 1454020048 Huỳnh Thị Kim Hằng 11/12/1994 Nữ Bình Thuận 155 190 345 Hỏng ĐH

40 T0640 1451010012 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 150 205 355 Hỏng ĐH

41 T0641 1454020052 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 200 250 450 Đạt ĐH

42 T0642 1654020005 Bùi Thế Hùng 03/03/1992 Nam Bình Thuận 225 305 530 Đạt ĐH

43 T0643 1554010008 Đặng Khánh Liêm 20/09/1989 Nam Bình Thuận 205 295 500 Đạt ĐH

44 T0644 1450103014 Trịnh Thành Lợi 22/04/1996 Nam Bình Thuận 235 285 520 Đạt ĐH

45 T0645 1454010018 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/03/1996 Nữ Bình Thuận 160 310 470 Đạt ĐH

46 T0646 1654020126 Lê Thị Nhung 27/10/1991 Nữ Thanh Hóa 225 225 450 Đạt ĐH

47 T0647 1450103024 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 Nữ Bình Thuận 215 290 505 Đạt ĐH

48 T0648 1351010013 Hồ Thành Quốc 12/11/1994 Nam Bình Thuận 190 230 420 Đạt ĐH

49 T0649 1450103026 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/02/1996 Nữ Bình Thuận 175 230 405 Đạt ĐH

50 T0650 1451010032 Nguyễn Thành Tâm 16/09/1996 Nam Bình Thuận 230 240 470 Đạt ĐH

51 T0651 1454010030 Trần Thị Thanh Thúy 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 205 310 515 Đạt ĐH

52 T0652 1554020020 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 190 215 405 Đạt ĐH

53 T0653 261268190 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận 230 295 525 Đạt ĐH



54 T0654 1454010037 Trần Thị Huyền Trang 08/12/1996 Nữ Bình Định 195 295 490 Đạt ĐH

55 T0655 1454020030 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 Nữ Bình Thuận 165 295 460 Đạt ĐH

56 T0656 1451010046 Nguyễn Đạt Tuấn 20/09/1996 Nam Nghệ An 175 265 440 Đạt ĐH

57 T0657 1654020019 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 200 310 510 Đạt ĐH

58 T0658 1454010042 Nguyễn Tuyết Vân 28/09/1996 Nữ Bình Thuận 180 210 390 Hỏng ĐH

59 T0659 1451010019 Lê Xuân Hoàng 04/11/1996 Nam Bình Thuận 200 290 490 Đạt ĐH
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